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Phù Cát, ngày ...... tháng ...... năm 2022 

 

BIÊN BẢN NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

¯¯¯¯¯¯ 

Vào hồi ...... giờ ...... ngày ...... tháng ...... năm ............... tại Phòng Hội đồng trường 

THPT Số 2 Phù Cát 

Chúng tôi gồm: 

Ông: Trần Thúc Kháng, chức vụ Hiệu trưởng 

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà, chức vụ Phó Hiệu trưởng 

Với sự tham gia của: 

Bà: Nguyễn Thị Bạch Yến, chức vụ Trường ban Thanh tra nhân dân 

Với sự chứng kiến của: 

Ông Lê Hồng nam, chức vụ Chủ tịch Công đoàn trường THPT Số 2 Phù Cát 

Lập biên bản niêm yết 3 công khai trong nhà trường: 

Các giấy tờ, hồ sơ, tài liệu được niêm yết gồm: 

1) Công khai Cơ sở vật chất; 

2) Công khai chất lượng giáo dục; 

3) Công khai Tài chính; 

Thời gian niêm yết là 30 ngày, kể từ ngày ...... tháng ...... năm 2022 

Địa điểm niêm yết: Phòng Hội đồng trường THPT Số 2 Phù Cát 

Biên bản lập xong hồi ...... giờ ...... cùng ngày, đã đọc lại cho mọi người nghe, nhất trí, 

ký tên. 

ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO 

(Ký, ghi rõ họ tên)  

 

 

Trần Thúc Kháng 

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
 

NGƯỜI THAM GIA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Nguyễn Thị Bạch Yến 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Lê Hồng Nam 

 

  



CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

Năm học 2022-2023 

¯¯¯¯¯¯ 

Biểu mẫu 09 

STT Nội dung 
Chia theo khối lớp 

Lớp 10 Lớp 11, 12 

1  Điều kiện tuyển sinh 

Học sinh Tốt nghiệp THCS, 

Có đầy đủ học bạ, giấy khai 

sinh, trúng tuyển hoặc xét 

tuyển và lớp 10 CL, CLTC 

Học sinh xếp loại học lực 

và hạnh kiểm cuối năm học 

từ TB trở lên. Có đầy đủ 

học bạ, GKS hợp lệ. 

2  Chương trình giáo dục mà 

cơ sở giáo dục tuân thủ 

- Thực hiện chương trình 35 tuần theo Quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và chương trình nhà trường. 

- Đảm bảo dạy đủ các môn học theo quy định. 

- Thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 10 

3  

Yêu cầu về phối hợp giữa 

cơ sở giáo dục và gia đình. 

Yêu cầu về thái độ học tập 

của học sinh 

- Nhà trường tổ chức giảng dạy và giáo dục học sinh theo 

qui định của Bộ GD&ĐT. 

- Gia đình quản lý việc học và làm bài ở nhà của học sinh; 

thường xuyên kết hợp chặt chẽ với nhà trường. 

- Học sinh chuẩn bị và làm bài đầy đủ, chủ động tích cực 

trong học tập. 

4  

Điều kiện cơ sở vật chất 

của cơ sở giáo dục cam kết 

phục vụ học sinh (như các 

loại phòng phục vụ học tập, 

thiết bị dạy học, tin học, ...) 

- Đầy đủ phòng học và phòng chức năng phục vụ học tập. 

- Trang thiết bị dạy học đầy đủ. 

5  
Các hoạt động hỗ trợ học 

tập, sinh hoạt của học sinh 

ở cơ sở giáo dục 

- Tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua học tốt. 

- Tổ chức các phong trào giáo dục truyền thống, đạo đức, 

pháp luật và phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống 

bệnh tật. 

6  Khả năng học tập tiếp tục 

của học sinh 

- Học sinh có khả năng tiếp thu học tập ở cấp học cao hơn. 

- Trên 75% học sinh trúng tuyển vào ĐH-CĐ 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT Bình Định; 

- Niêm yết công khai; 

- Công báo website trường; 

- Lưu: HS Công khai. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thúc Kháng 

 

  



CÔNG KHAI 

Chất lượng giáo dục thực tế của trường THPT, năm học 2021-2022 

¯¯¯¯¯¯ 

Biểu mẫu 10 

STT Nội dung 
Tổng số 

28 lớp 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 10 

09 lớp 

Lớp 11 

09 lớp 

Lớp 12 

10 lớp 

I  HS chia theo hạnh kiểm 2021-2022 1077 349 355 373 

1 
Tốt 960 287 328 345 

(tỷ lệ % so với tổng số) 89.1 82.2 92.4 92.5 

2 
Khá 107 55 26 26 

(tỷ lệ % so với tổng số) 9.9 15.8 7.32 7.0 

3 
Trung bình 10 7 1 2 

(tỷ lệ % so với tổng số) 0.9 2.0 0.3 0.5 

4 
Yếu 0 0 0 0 

(tỷ lệ % so với tổng số)     

II HS chia theo học lực 2021-2022 1077 349 355 373 

1 
Giỏi 302 64 72 166 

(tỷ lệ % so với tổng số) 28.0 18.3 20.3 44.5 

2 
Khá 571 157 211 203 

(tỷ lệ % so với tổng số) 53.0 45.0 59.4 54.4 

3 
Trung bình 204 128 72 4 

(tỷ lệ % so với tổng số) 18.9 36.7 20.3 1.1 

4 
Yếu 0 0 0 0 

(tỷ lệ % so với tổng số)     

5 
Kém 0 0 0 0 

(tỷ lệ % so với tổng số)     

III Tổng hợp kết quả cuối năm 2021-2022 1077 349 355 373 

1 
Lên lớp 1077 349 355 373 

(tỷ lệ % so với tổng số) 100 100 100 100 

a 
Học sinh giỏi 292 62 72 158 

(tỷ lệ % so với tổng số) 27.1 17.8 20.3 42.4 

b 
Học sinh tiên tiến 571 157 211 203 

(tỷ lệ % so với tổng số) 53.0 45.0 59.4 54.4 

2 
Thi lại (yếu) 0 0 0 0 

(tỷ lệ % so với tổng số)     

3 
Lưu ban (sau thi lai) - Kém 0 0 0 0 

(tỷ lệ % so với tổng số)     



STT Nội dung 
Tổng số 

28 lớp 

Chia ra theo khối lớp 

Lớp 10 

09 lớp 

Lớp 11 

09 lớp 

Lớp 12 

10 lớp 

4 
Chuyển trường đến 2  2  

Chuyển trường đi   1  

5 
Bị đuổi học     

(tỷ lệ % so với tổng số)     

6 

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong 

năm học) 

13 6 4 3 

(tỷ lệ % so với tổng số) 1.2 1.7 1.1 0.8 

IV Số học sinh đạt giải các kỳ thi     

1 Cấp trường   9 7 

2 Cấp tỉnh   0 1 

V Số HS dự xét tốt nghiệp THPT 2021-2022    373 

VI 
Số HS được công nhận tốt nghiệp THPT 

2021-2022 

   354 

VII Số học sinh nữ 2021-2022 585 197 175 213 

  

  

 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT Bình Định; 

- Niêm yết công khai; 

- Công báo website trường; 

- Lưu: HS Công khai. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thúc Kháng 

 

  

  

  



CÔNG KHAI 

Cơ sở vật chất của trường trung học phổ thông 

Năm học 2022-2023 

¯¯¯¯ 

Biểu mẫu 11 

STT Nội dung Số lượng Bình quân 

I Số phòng học 27 Số m2/học sinh 

II Loại phòng học 27 1,59 

1 Phòng học kiên cố 27 1,27 

2 Phòng học bán kiên cố 0 0 

3 Phòng học tạm 0 0 

4 Phòng học nhờ   0 0 

5 Số phòng học bộ môn  5 0,23 

6 
Số phòng học đa chức năng (có phương tiện 

nghe nhìn) 
3 0,09 

7 Bình quân lớp/phòng học 1 - 

8 Bình quân học sinh/lớp 40 - 

III Số điểm trường 1 - 

IV Tổng số diện tích đất (m2) 18859 17.6 

V Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 5000 4.7 

VI Tổng diện tích các phòng 1922  

1 Diện tích phòng học (m2) 1377 1.3  

2 Diện tích phòng học bộ môn (m2) 474 0,44 

3 Diện tích thư viện (m2) 51 0,05 

4 
Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn 

luyện thể chất) (m2) 
 0 0  

5 
Diện tích phòng hoạt động Đoàn Đội, phòng 

truyền thống (m2) 
20 0,02 

VII 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: 

bộ) 
36 Số bộ/lớp 

1 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo 

quy định 
36 1,29  

* Khối THCS 0 0 

1.1 Khối lớp 6  0  0 

1.2 Khối lớp 7  0  0 

1.3 Khối lớp 8  0  0 

1.4 Khối lớp 9 0 0 



STT Nội dung Số lượng Bình quân 

* Khối THPT 0 0 

1.5 Khối lớp 10 12 1,33 

1.6 Khối lớp 11 12 1,33 

1.7 Khối lớp 12 12 1,20 

2 
Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so 

với quy định 
0 0 

*  Khối THCS 0 0 

2.1 Khối lớp 6 0 0 

2.2 Khối lớp 7 0 0 

2.3 Khối lớp 8 0 0 

2.4 Khối lớp 9 0 0 

* Khối THPT 0 0 

2.5 Khối lớp 10 0 0 

2.6 Khối lớp 11 0 0 

2.7 Khối lớp 12 0 0 

3 
Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết 

bị) 
0 0 

4 …  0 0 

VIII 
Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ 

học tập (Đơn vị tính: bộ) 
46 Số học sinh/bộ 

IX Tổng số thiết bị dùng chung khác 19 Số thiết bị/lớp 

1 Ti vi 0 0 

2 Cát xét 0 0 

3 Đầu Video/đầu đĩa 0 0 

4 Máy chiếu OverHead/projector/vật thể 4 0,18 

5 
Thiết bị khác (máy in, máy scan, máy photo 

coppy) 
9 0,32 

  

 

  Nội dung Số lượng (m2) 

X Nhà bếp 0 

XI Nhà ăn 0 
  

 

 



  Nội dung 
Số lượng phòng, tổng 

diện tích (m2) 
Số chỗ 

Diện tích bình 

quân/chỗ 

XII 
Phòng nghỉ cho học sinh 

bán trú 
 0 0 0  

XIII Khu nội trú 08 phòng (400 m2)  16 25  

 

XIV Nhà vệ sinh 

Dùng cho 

giáo viên 
Dùng cho học sinh Số m2/học sinh 

  Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 

1 Đạt chuẩn vệ sinh* 1 0 4 0 0,11 

2 
Chưa đạt chuẩn vệ 

sinh* 
          

(Theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường 

trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư 

số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu - 

điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh). 

  Nội dung Có Không 

XV Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh x   

XVI Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)  x   

XVII Kết nối internet  x   

XVIII Trang thông tin điện tử (website) của trường x   

XIX Tường rào xây x   

 

 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT Bình Định; 

- Niêm yết công khai; 

- Công báo website trường; 

- Lưu: HS Công khai. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thúc Kháng 
  



CÔNG KHAI 

Về các khoản thu đầu năm, Năm học 2022 - 2023 

¯¯¯¯¯¯ 

Thực hiện Công văn số 2081/SGDĐT-KHTC ngày 05/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo Bình Định về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu chi học phí và các khoản thu khác 

năm học 2022-2023 tại các cơ sở giáo dục; 

Trường THPT số 2 Phù Cát đã xây dựng kế hoạch, thống nhất trong Hội đồng trường, 

tập thể lãnh đạo và đã thỏa thuận với ban Đại diện cha mẹ học sinh về các khoản thu trong 

năm học 2022-2023 như sau: 

Khoản thu Mức thu Thời gian 

thu 

Bộ phận thu 

1. Khoản thu theo quy định    

Học phí Công lập 100.000 đồng/tháng Học kỳ 1 nộp 

trước 

10/12/2022; 

Học kỳ 2 nộp 

trước 

31/3/2023 

Cha mẹ học sinh 

nộp trực tiếp ở 

Ngân hàng 

Agribank chi 

nhánh Phù Cát 

Học phí Công lập miền núi 35.000 đồng/tháng 

Học phí Công lập tự chủ 110.000 đồng/tháng 

Học phí CL tự chủ miền núi 40.000 đồng/tháng 

Tiền học thêm (miễn giảm như 

học phí) 

6.500 đồng/tiết, thu 

theo số tiết thực tế 

học 

Nộp trước 

30/12 (HK1) 

và trước 20/5 

(HK2) 

Cha mẹ học sinh 

nộp trực tiếp ở 

Ngân hàng 

Agribank 

2. Khoản thu hộ    

Bảo hiểm Y tế 
46.935 đồng/1 học 

sinh/tháng 

Nộp trước 

30/11/2022 

Học sinh nộp 

cho Nhân viên Y 

tế học đường 

3. Các khoản nộp tự nguyện    

Bảo hiểm toàn diên (học sinh 

tự nguyện tham gia) 

100.000 đồng/học 

sinh/năm 

Nộp trước 

10/10/2022 

Học sinh đăng 

ký với cộng tác 

viên Bảo hiểm 

Mức thu học phí năm học 2022-2023 được thực hiện theo Quyết định số 44/2022/QĐ-

UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh Bình Định tiếp tục thực hiện mức thu học phí từ năm 

học 2022-2023 như năm học 2020-2021 theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 

25/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc Quy định mức thu học phí theo Nghị 

định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí đối 

với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Bình 

Định. 

Đối tượng miễn, giảm học phí được thực hiện theo quy định tại các Điều 15, 16, 17 và 

các Điều có liên quan của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ và 

các văn bản hướng dẫn hiện hành 

 



DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 
(Kèm theo Quyết định số 02/QĐ-THPTPC2 ngày 05/01/2022 của Trường THPT Số 2 Phù Cát) 

Đvt: Nghìn đồng 

Số 

TT 

Nội dung Dự toán 

được giao 

Ghi chú 

I  Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 

 

 

1  Số thu phí, lệ phí 0  

1.1  Lệ phí 

 

 

1.2  Phí 

 

 

2  Chi từ nguồn thu phí được để lại 0  

2.1  Chi sự nghiệp giáo dục 0  

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

 

 

b  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

 

 

2.2  Chi quản lý hành chính 0  

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

 

 

b  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

 

 

3  Số phí, lệ phí nộp NSNN 0  

3.1  Lệ phí 

 

 

3.2  Phí 

 

 

II  Dự toán chi ngân sách nhà nước 8.724.221  

1  Chi quản lý hành chính 0  

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 

 

 

1.2  Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 

 

 

2  Nghiên cứu khoa học 0  

2.1  Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 0   

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 

 

  

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 

 

  

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 

 

 

2.2  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 

 

 

2.3  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

 

 

3  Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề 8.724.221  

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 8.724.221  

3.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

 

 

4  Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 0  

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

 

 



Số 

TT 

Nội dung Dự toán 

được giao 

Ghi chú 

4.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

 

 

5  Chi bảo đảm xã hội 0  

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

 

 

5.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

 

 

6  Chi hoạt động kinh tế 0  

6.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

 

 

6.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

 

 

7  Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 0  

7.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

 

 

7.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

 

 

8  Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 0  

8.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

 

 

8.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

 

 

9  Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông 

tấn 

0  

9.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

 

 

9.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

 

 

10  Chi sự nghiệp thể dục thể thao 0  

10.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 

 

 

10.2  Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

 

 

11  Chi Chương trình mục tiêu 0  

11.1  Chi Chương trình mục tiêu quốc gia 

 

 

11.1.1  (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia) 

 

 

11.2  Chi Chương trình mục tiêu 

 

  

 (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu) 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT Bình Định; 

- Niêm yết công khai; 

- Công báo website trường; 

- Lưu: HS Công khai. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thúc Kháng 

  

  



DỰ KIẾN DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN 

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ NĂM 2022 

Đơn vị: Trường THPT SỐ 2 PHÙ CÁT 

STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Uớc thực 

hiện dự 

toán 

năm 

2021 

Số liệu 

đơn vị đề 

nghị: Dự 

toán 

năm 

2022 

Ghi chú 

1 2 3 4 5   

  A. CÁC CHỈ TIÊU         

I HỌC SINH THPT học sinh       

  
Học sinh học kỳ II năm học 2021-2022 

(hoặc học kỳ II năm học 2020-2021) 
      

  

  
a) Học sinh THPT công lập (kể cả học sinh 

chuyên) 
học sinh 569 557 

  

  Chia ra:    -Thành thị học sinh - -   

                   - Nông thôn học sinh 398 391   

                   - Miền núi học sinh 171 166   

  b) Học sinh THPT công lập tự chủ học sinh 538 532   

  Chia ra:  -Thành thị học sinh 
 

-   

                 - Nông thôn học sinh 338 330   

                 - Miền núi học sinh 200 202   

  
Học sinh học kỳ I năm học 2022-2023 

(hoặc học kỳ I năm học 2021-2022) 
  

  

  

  
a) Học sinh THPT công lập (kể cả học sinh 

chuyên) 
học sinh 557 555 

  

  Chia ra:     -Thành thị học sinh - -   

                   - Nông thôn học sinh 391 385   

                   - Miền núi học sinh 166 170   

  b) Học sinh THPT công lập tự chủ học sinh 532 515   

  Chia ra:   -Thành thị học sinh 
 

-   

                 - Nông thôn học sinh 330 319   

                 - Miền núi học sinh 202 196   

II 
CÁN BỘ QUẢN LÝ, NHÂN VIÊN, 

GIÁO VIÊN 
  

  

  

1 
Cán bộ quản lý, nhân viên và giáo viên 

theo biên chế giao  
Người 60 62 

  

2 

Cán bộ quản lý, nhân viên và giáo viên 

có mặt tại thời điểm (ngày 01/6/2021) 

không tính hợp đồng 

Người 56 53 

  



STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Uớc thực 

hiện dự 

toán 

năm 

2021 

Số liệu 

đơn vị đề 

nghị: Dự 

toán 

năm 

2022 

Ghi chú 

3 

Cán bộ quản lý, nhân viên và giáo viên 

thiếu so với biên chế được giao (thực tế 

có mặt so với biên chế giao) 

Người 4 9 

  

  
B. DỰ TOÁN KINH PHÍ SNGD (070-

074) 
      

  

I 

Phần tính chi lương, phụ cấp, các khoản 

đóng góp cho số người có mặt thực tế tại 

tháng 6 năm 2021 và dự toán biên chế 

thiếu  

      

  

I.1 Hệ số tiền lương theo ngạch bậc, phụ cấp         

1  Hệ số tiền lương  Hệ số 214.25 207.10    

2  Hệ số phụ cấp Hệ số 112.26  107.70    

  Hệ số phụ cấp chức vụ Hệ số 3.60  3.40    

  Hệ số phụ cấp vượt khung Hệ số 6.61  4.55    

  
Hệ số phụ cấp thâm niên nhà giáo theo NĐ 

số 77 
Hệ số 37.63  36.72  

  

  
Hệ số phụ cấp thu hút theo Nghị định số 

116/NĐ-CP 
Hệ số     

  

  
Hệ số phụ cấp lâu năm theo Nghị định số 

116/NĐ-CP 
Hệ số     

  

  
Phụ cấp ưu đãi theo Nghị định số 244/NĐ-

CP 
Hệ số 62.80  61.32  

  

  
Phụ cấp ưu đãi theo Nghị định số 19/NĐ-

CP 
Hệ số     

  

  Phụ cấp ưu đãi theo Nghị định số 61 Hệ số       

  
Phụ cấp ưu đãi Y tế theo NĐ số 56 hoặc 

NĐ 64  
Hệ số 0.57  0.66  

  

  Hệ số phụ cấp trách nhiệm Hệ số 1.05  1.05    

  Hệ số phụ cấp khu vực Hệ số       

  Hệ số phụ cấp khác Hệ số       

I.2 

Dự toán tiền lương theo ngạch bậc, phụ 

cấp, các khoản đóng góp của biên chế có 

mặt 

  
  

6,939,249  

    

6,686,528  
  

  Mức lương cơ sở 1.000 đ        1,490         1,490    

1 Dự toán tiền lương theo ngạch bậc 1.000 đ 3,830,790  3,702,948    

2 Dự toán các khoản phụ cấp 1.000 đ 2,007,209  1,925,690    



STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Uớc thực 

hiện dự 

toán 

năm 

2021 

Số liệu 

đơn vị đề 

nghị: Dự 

toán 

năm 

2022 

Ghi chú 

  Phụ cấp chức vụ 1.000 đ      64,368       60,792    

  Phụ cấp vượt khung 1.000 đ    118,187       81,397    

  Phụ cấp thâm niên nhà giáo 1.000 đ    672,824     656,521    

  
Phụ cấp thu hút theo Nghị định số 

116/2010 
1.000 đ 

                

-  

                   

-    

  
Phụ cấp lâu năm theo Nghị định số 

116/NĐ-CP 
1.000 đ 

                

-  

                   

-    

  Phụ cấp ưu đãi theo Nghị định số 244 1.000 đ 1,122,864  1,096,369    

  Phụ cấp ưu đãi theo Nghị định số 19 1.000 đ 
               

-  

               

-    

  Phụ cấp ưu đãi theo Nghị định số 61 1.000 đ 
               

-  

               

-    

  
Phụ cấp ưu đãi của Y tế theo NĐ số 56 

hoặc NĐ 64  
1.000 đ      10,192       11,837  

  

  Phụ cấp trách nhiệm 1.000 đ      18,774       18,774    

  Phụ cấp khu vực 1.000 đ 
               

-  

               

-    

  Phụ cấp làm thêm giờ của giáo viên  1.000 đ 
               

-  

               

-    

3 
Dự toán các khoản đóng góp (kể cả BH 

thất nghiệp) 
1.000 đ 1,101,250  1,057,890  

  

a 
BHXH, BHYT: 20,5% = BHXH: 17,5 %; 

BHYT 3 % 
1.000 đ    960,665     922,840  

  

  Tiền lương theo ngạch bậc 1.000 đ    785,312     759,104    

  Phụ cấp chức vụ 1.000 đ      13,195       12,462    

  Phụ cấp vượt khung 1.000 đ      24,228       16,686    

  Phụ cấp thâm niên nhà giáo 1.000 đ    137,929     134,587    

b KPCĐ (2%) 1.000 đ      93,723       90,033    

  Tiền lương theo ngạch bậc 1.000 đ      76,616       74,059    

  Phụ cấp chức vụ 1.000 đ        1,287         1,216    

  Phụ cấp vượt khung 1.000 đ        2,364         1,628    

  Phụ cấp thâm niên nhà giáo 1.000 đ      13,456       13,130    

c BHTN (1%) 1.000 đ       6,862       45,017    

  Tiền lương theo ngạch bậc 1.000 đ      38,308       37,029    

  Phụ cấp chức vụ 1.000 đ 644 608   



STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Uớc thực 

hiện dự 

toán 

năm 

2021 

Số liệu 

đơn vị đề 

nghị: Dự 

toán 

năm 

2022 

Ghi chú 

  Phụ cấp vượt khung 1.000 đ 1,182 814   

  Phụ cấp thâm niên nhà giáo 1.000 đ 6,728 6,565   

I.3 
Dự toán kinh phí thực hiện nâng lương 

ngạch, bậc thường niên 
1.000 đ    188,840     191,425  

  

1 Dự toán kinh phí tăng lương 1.000 đ    134,840     138,347    

2 Dự toán kinh phí tăng phụ cấp vượt khung 1.000 đ      12,000       11,230    

3 
Dự toán kinh phí tăng phụ cấp thâm niên 

nhà giáo 
1.000 đ      42,000       41,848  

  

I.4 

Dự toán chi lương, phụ cấp, các khoản 

đóng góp cho số người thực tế (bao gồm 

dự toán kinh phí nâng lương ngạch, bậc 

thường niên) (I.2+I.3) 

1.000 đ 7,128,089  6,877,953  

  

I.5 

Phần tính chi lương, phụ cấp, các khoản 

đóng góp cho số người thiếu so với biên 

chế giao  

1.000 đ    167,210     459,000  

  

I.6 

Điều chỉnh giảm (tăng) dự toán do giảm 

(tăng) chi tiên biên chế giao năm 2021 

(nếu có) 

1.000 đ 
 

  

  

I.7 

Tổng quỹ tiền lương, phụ cấp, các khoản 

đóng góp theo dự toán (kể cả dự toán 

biên chế thiếu) 

1.000 đ 7,295,299  7,336,953  

  

I.8 

Dự toán chi lương của hợp đồng theo 

Nghị định số 68/ND-CP (đối với đơn vị 

có giao chỉ tiêu HĐ theo NĐ 68) 

      

  

II KHẤU TRỪ NGUỒN 1.000 đ    329,635     610,700    

1 Nguồn CCTL năm trước còn chuyển sang 1.000 đ      134,150    

2 40% số thu học phí tạo nguồn CCTL 1.000 đ    324,794     462,420    

3 40% số thu học thêm sau khi trừ chi phí  1.000 đ 
               

-  
       9,520  

  

4 40% số thu tuyển sinh đại học 1.000 đ        4,841         4,610    

III 
Chi hoạt động thường xuyên (năm 2022 

tính 19% MLCS 1.490 nđ), trong đó: 
1.000 đ 1,512,138  1,721,014  

  

1 Kinh phí mua sắm thiết bị phục vụ dạy học 1.000 đ    100,000     326,993    

2 
Kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất (kể cả 

thiết bị trường học) 
1.000 đ    230,000     200,000  

  

IV 
Ngân sách cấp để chi lương (sau khi 

khấu trừ nguồn) 
1.000 đ 6,965,664  6,726,253  

  



STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Uớc thực 

hiện dự 

toán 

năm 

2021 

Số liệu 

đơn vị đề 

nghị: Dự 

toán 

năm 

2022 

Ghi chú 

V 
Ngân sách cấp cho đơn vị (sau khi khấu 

trừ nguồn) 
1.000 đ 8,477,802  8,447,267  

  

V 
Các khoản hỗ trợ theo các chính sách đã 

ban hành (nếu có) 
1.000 đ      31,602       31,071  

  

1 
Hỗ trợ kinh phí đưa chương trình phòng 

chống tham nhũng vào trường học  
1.000 đ      12,902       12,291  

  

2 Hỗ trợ kinh phí của Đảng ủy  1.000 đ      18,700       18,780    

VI 
TỔNG DỰ TOÁN NSNN CẤP (III+ 

IV+V) 
1.000 đ 8,509,404  8,478,338  

  

  C. NGUỒN THU HỌC PHÍ         

1 Mức thu học phí công lập         

a 
Học phí THPT công lập học kỳ II năm học 

2021-2022 
      

  

  Chia ra:     -Thành thị 1.000 đ - 200   

                   - Nông thôn 1.000 đ 100 100   

                   - Miền núi 1.000 đ 35 35   

b 
Học phí THPT công lập học kỳ I năm học 

2022-2023 
  

  

  

  Chia ra:    -Thành thị 1.000 đ 
 

300   

                   - Nông thôn 1.000 đ 100 200   

                   - Miền núi 1.000 đ 35 100   

1 Mức thu học phí công lập tự chủ   
  

  

a 
Học phí THPT công lập tự chủ học kỳ II 

năm học 2021-2022 
  

  

  

  Chia ra:     -Thành thị 1.000 đ 
 

270   

                   - Nông thôn 1.000 đ 110 110   

                   - Miền núi 1.000 đ 40 40   

b 
Học phí THPT công lập tự chủ học kỳ I 

năm học 2022-2023 
  

  

  

  Chia ra:     -Thành thị 1.000 đ 
 

300   

                   - Nông thôn 1.000 đ 110 200   

                   - Miền núi 1.000 đ 40 100   

2 Số thu học phí; trong đó: 1.000 đ    811,985  1,156,050    

a Số thu học phí công lập 1.000 đ    408,565     600,550    



STT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Uớc thực 

hiện dự 

toán 

năm 

2021 

Số liệu 

đơn vị đề 

nghị: Dự 

toán 

năm 

2022 

Ghi chú 

b Số thu học phí công lập tự chủ 1.000 đ    403,420     555,500    

3 
Sử dụng 40 % học phí để thực hiện cải 

cách tiền lương 
1.000 đ    324,794     462,420  

  

a Học phí công lập 1.000 đ    163,426     240,220    

b Học phí công lập tự chủ 1.000 đ    161,368     222,200    

  



CÔNG KHAI  

Thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường năm học 2022-2023 

¯¯¯¯¯¯ 

Biểu mẫu 12 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp 

Ghi chú 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 

Xuất 

sắc 
Khá 

Trung 

bình 
Kém 

 

Tổng số giáo viên, cán 

bộ quản lý và nhân 

viên 

57  7 47 1 2        
 

 

I 

Giáo viên 

Trong đó số giáo viên 

dạy theo môn: 

50  7 43    47 3  5 45  
 

 

1  Toán học 7   7    7   1 6  
  

2  Vật lý 4   4    4    4  
  

3  Hóa học 5  1 4    5   1 4  
  

4  Sinh học 3   3    3    3  
  

5  Ngữ Văn 6  1 5    6   1 5  
  

6  Lịch sử 1  1 0     1  1   
  

7  Địa lý 2   2    1 1  1 1    

8  GDCD 2   2    2    2  
  

9  Tiếng Anh 6  2 4    6    6  
  

10  Thể dục 5   5    5    5  
  

11  Quốc phòng 3   3    3    3  
  

12  Tin học  4  1 3    3 1   4  
  



STT Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp 

Ghi chú 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 

Xuất 

sắc 
Khá 

Trung 

bình 
Kém 

13  Công nghệ  2  1 1    2    2  
  

                 

II Cán bộ quản lý 2   2     1     
  

1 Hiệu trưởng 1   1     1     
  

2 Phó hiệu trưởng 1   1    1      
  

III Nhân viên 5   2 1 2        
  

1 Nhân viên văn thư 1   1          
  

2 Nhân viên kế toán 1   1          
  

3 Thủ quỹ              
  

4 Nhân viên y tế 1     1        
  

5 Nhân viên thư viện 1     1        
  

6 
Nhân viên thiết bị, thí 

nghiệm 
1    1         

 
 

7 
Nhân viên hỗ trợ giáo 

dục người huyết tật 
0             

 
 

8 
Nhân viên công nghệ 

thông tin 
0             

 
 

  

 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT Bình Định; 

- Niêm yết công khai; 

- Công báo website trường; 

- Lưu: HS Công khai. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thúc Kháng 

 


